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Khoa: 
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Bộ môn:  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần: 
· Tiếng Việt:  Công nghệ CNC và đồ án
· Tiếng Anh:  CNC Technology and Project



Mã học phần: 




Số tín chỉ: 
04 

Đào tạo trình độ:  Đại học





Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
Đặng Xuân Phương



Chức danh, học hàm, học vị: GV.TS.

Điện thoại: 0905185469





Email: phuongdx@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: 7:30 đến 8:50 sáng thứ 5 hàng tuần tại VP Khoa CK
3. Mô tả tóm tắt học phần:  
(1)
Học phần trang bị cho người học các kiến thức về đặc điểm cấu tạo chung của các máy công cụ CNC thông dụng, hệ thống điều khiển máy công cụ CNC, lập trình gia công và vận hành máy CNC; nhằm giúp người học có khả năng vận hành, lập trình gia công tự động trên một số máy CNC và thực hiện đồ án học phần dưới hình thức xây dựng mô hình các chi tiết bằng công nghệ CAD, lập trình CAM, lập trình NC để gia công các chi tiết máy bất kỳ.

4. Mục tiêu:


 
(1)
Giúp SV hiểu được cấu tạo, nắm được nguyên lý hoạt động và các đặc tính của máy CNC để họ có sử dụng, vận hành, bảo dưỡng và có thể phát triển kiến thức và kỹ năng tham gia thiết kế và chế tạo máy CNC. Đặc biệt, SV có thể lập trình gia công và vận hành máy CNC thông dụng.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
(1)
a)   Hiểu và phân tích được đặc điểm cấu tạo phần cơ khí của máy CNC
b) Hiểu và phân tích hệ thống điều khiển của máy CNC
c)  Thành thạo lập trình gia công trên máy phay CNC
d) Thành thạo lập trình gia công trên máy tiện CNC

e)   Vận dụng tổng hợp các kiến thức CAD/CAM và CNC để lập trình gia công và gia công các chi tiết máy cụ thể
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Tổng quan về máy công cụ CNC

1.  Khái niệm về điều khiển số NC và CNC

2. Phân loại máy công cụ CNC

3. Tính năng và khả năng công nghệ của máy CNC
4. Ưu nhược điểm của máy CNC

	a
	2
	Thuyết giảng
	

	2


	Đặc điểm cấu tạo và trang thiết bị dụng cụ của máy CNC

1. Bố trí chung của máy CNC

2. Các bộ phận, hệ thống cơ khí cơ bản

3. Hệ thống động lực

4. Hệ thống chứa dụng cụ cắt và thay dụng cụ cắt

5. Các hệ thống đo và giám sát vị trí

	a
	4
	Thuyết giảng

Thảo luận
	Đọc trước chương 2 tài liệu 2

	3
	Hệ thống điều khiển máy CNC

1. Cấu thành của hệ thống điều khiển số CNC

2. Phân loại và nguyên lý các hệ thống điều khiển CNC

3. Phương pháp định vị và dịch chuyển dụng cụ cắt trên máy CNC
	b
	4
	Thuyết giảng

Đặt vấn đề
	Đọc trước chương 3 tài liệu 2

	4
	Nội suy trong điều khiển số CNC

1. Tổng quan về nội suy trong điều khiển số CNC

2. Các phương pháp nội suy
	b
	2
	Thuyết giảng

Thảo luận
	Đọc trước mục 6 chương 3 tài liệu 2

	5
	Hiệu chỉnh dụng cụ cắt, hiệu chỉnh độ mòn và điều khiển thích nghi

1. Hiệu chỉnh bán kính mũi dao và đường kính thân dao

2. Hiệu chỉnh mòn dao và khe hở vít me

3. Điều khiển thích nghi
	b
	2
	Thuyết giảng

Thảo luận
	Đọc trước mục 7 chương 3 tài liệu 2

	6
	Thiết bị nhập xuất, trao đổi dữ liệu và điều khiển máy CNC

1. Tổng quan về thiết bị nhập xuất dữ liệu trên máy CNC

2. Bàn phím và màn hình trên máy CNC

3. Giao tiếp và truyền thông trên máy CNC
	b
	2
	Thuyết giảng

Đặt vấn đề
	Đọc trước mục 9 đến 11 chương 3 tài liệu 2

	7
	Cơ sở về lập trình gia công trên máy CNC

1. Khái niệm về lập trình gia công trên máy CNC

2. Khái niệm về hệ thống tọa độ trên máy CNC

3. Hệ thống kích thước lập trình NC

4. Khái niệm và quy ước các điểm chuẩn trên máy CNC

5. Cú pháp câu lệnh và cấu trúc của một chương trình NC

6. Các G code và M code để lập trình
	c
	4
	Thuyết giảng

Đặt vấn đề
	Đọc trước chương 4 tài liệu 2
(mục 1 đến 4)

	8
	Lập trình gia công trên máy phay

1. Ứng dụng G code và M code trong lập trình gia công trên máy phay

2. Các chu trình gia công phay

3. Các chương trình con và macro
	c
	3
	Thuyết giảng

Đặt vấn đề
	Đọc trước chương 4 tài liệu 2

(mục 5 trở đi)

	9
	Lập trình gia công trên máy tiện

1. Các chú ý khi lập trình gia công trên máy tiện

2. Ứng dụng các G code và M code trong lập trình gia công trên máy tiện

3. Các chu trình gia công tiện
	d
	3
	Thuyết giảng

Thảo luận
	Đọc trước chương 5

	10
	Ứng dụng CAD/CAM để lập trình gia công CNC

1. Giới thiệu về Creo Parametric 3.0
2.Lập trình gia công phay với Creo Parametric 3.0
3. Xuất chương trình NC và mô phỏng gia công
	e
	4
	Thuyết giảng

Thảo luận
	Tìm đọc các tài liệu liên quan đến lập trình bằng phần mềm CAM


6.2 Đồ án: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

…
	1. Lập trình gia công phay bằng tay
	e
	2
	Diễn giảng
	

	2


	2. Lập trình gia công tiện bằng tay
	e
	2
	Diễn giảng và thảo luận
	

	3
	3. Lập trình gia công bằng CAD/CAM một chi tiết cho sẵn

Gia công một số bề mặt nếu điều kiện cho phép
	e
	4
	Diễn giảng và thảo luận
	Chuẩn bị các phần mềm: Hoặc Creo, hoặc Solidworks và SolidCAM


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương
	Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ / 
	2009
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	2
	Đặng Xuân Phương
	Bài giảng: Máy CNC và phương pháp lập trình gia công
	2014
	ĐHNT
	Thư viện ĐHNT
	x
	

	3
	Vũ Hoài Ân
	Cơ sở kỹ thuật CNC: Tiện và phay 
	2009
	KHKT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	4
	Vũ Hoài Ân
	Gia công tia lửa điện CNC : Giáo trình dùng cho sinh viên, kỹ sư và học viên cao học các ngành kỹ thuật
	2007
	NXB KH&KT
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	5
	Suh Suk-Hwan. 
	Theory and design of CNC systems
	2008
	Springer

	Thư viện ĐHNT
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết tại lớp
	Lập trình bằng tay gia công trên máy phay
	d

	2
	20
	Lập trình ở nhà
	Lập trình gia công có sự hỗ trợ của phần mềm
	d,e

	3
	28
	Lập trình ở nhà
	Lập trình gia công có sự hỗ trợ của phần mềm
	d,e


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra trên lớp
	
	15

	2
	Bài tập về nhà
	
	25

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
	
	50

	…
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	
	



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

           Đặng Xuân Phương
Đặng Xuân Phương
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